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DANH BẠ ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT 

 ĐIỆN THOẠI: (028) 37244 555, FAX: (028) 37244 500, TỔNG ĐÀI NỘI BỘ: 6000  

Cập nhật 07/2025 

  

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ NỘI BỘ SỐ TRỰC TIẾP PHÒNG 

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

  PGS.TS Lê Tuấn Lộc CT 6125 (028) 37244 546 A.204 

  PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh PCT 6118 (028) 37244 558 A.101 

HIỆU TRƯỞNG VÀ CÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh HT 6118 (028) 37244 558 A.101 

PGS.TS Lê Vũ Nam P.HT 6119 (028) 37244 559 A.105 

TS. Trần Thanh Long P.HT 6116 (028) 37244 556 A.106 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ 

PHÒNG HÀNH CHÍNH 

phonghanhchinh@uel.edu.vn 

 

ThS Võ Văn Trọng TP 6355 (028) 37244 506 

A.113 

ThS Tạ Nguyễn Hà Dung P.TP 6355   

Chuyên viên CV 6351   

Chuyên viên CV 6356  

Tổng đài điện thoại  
6000  

Số FAX  
6354 (028) 37244 500 

Phòng Y tế  6911  A.004 

Tổ Bảo vệ  6919 (028) 37244529  Sảnh 

Tổ Xe  6353   

PHÒNG NHÂN SỰ 

hr@uel.edu.vn 

 

 TP 6535 (028) 37244 534 A.109 

ThS Ngô Lê Mạnh Hiếu P.TP 6535   

Chuyên viên CV 6531   

PHÒNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG 

phongbdcl@uel.edu.vn 

 

ThS Hoàng Thọ Phú TP 6405 (028) 37244 511 
A.208 

ThS Trần Tân Anh Phương P.TP 6406  

mailto:phonghanhchinh@uel.edu.vn
mailto:hr@uel.edu.vn
mailto:phongbdcl@uel.edu.vn
mailto:phongbdcl@uel.edu.vn
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ThS Phạm Ngọc Ý P.TP 6406   

Chuyên viên CV 6401   

Chuyên viên CV 6402   

PHÒNG ĐÀO TẠO  

- Chính quy: (028) 37244 551 - Tại chức: (028) 37244 552 

phongdaotao@uel.edu.vn 

 

TS Nguyễn Hoàng Dũng QTP 6315 (028) 37244 502 

A.008 

ThS Nguyễn Văn Tuyên P.TP 6316  

Chuyên viên CV 6311 (028) 37244551 

Chuyên viên CV 6312  

Chuyên viên CV 6313 (028) 37244552 

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

phongsdh-khcn@uel.edu.vn 

 

TS Nguyễn Vĩnh Khương P.TPPT 6515 (028) 37244 531  

A.205 

ThS Nguyễn Minh Trí P.TP 6376  

ThS Phạm Lê Quang P.TP 6376  

Chuyên viên CV 6371 (028) 37244536 

Chuyên viên CV 6373 (028) 37244 508 

Chuyên viên CV 6511  

PHÒNG TUYỂN SINH VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN 

phongctsv@uel.edu.vn 

Hotline Tư vấn tuyển sinh: (028) 37244 550 (Ext 6550-6552-6553-6554) 

 

ThS Cù Xuân Tiến TP 6335 (028) 37244 504 A.001 

ThS Nguyễn Ngọc Phương Thảo P.TP 6336   
A.007 

 P.TP 6336  

Chuyên viên CV 6331 (028) 37244 535 
A.001 

Chuyên viên CV 6332  

Chuyên viên CV 6333  A.007 

PHÒNG TRUYỀN THÔNG 

phongtruyenthong@uel.edu.vn 

 

ThS Hoàng Ngọc Hiếu TP 6545 (028) 37244 553 

A.201  
P.TP 6545  

Chuyên viên CV 6541  

PHÒNG TÀI CHÍNH 

mailto:phongdaotao@uel.edu.vn
mailto:phongsdh-khcn@uel.edu.vn
mailto:phongsdh-khcn@uel.edu.vn
mailto:phongctsv@uel.edu.vn
mailto:phongtruyenthong@uel.edu.vn
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phongtc@uel.edu.vn 

 

ThS Lợi Minh Thanh TP 6325 (028) 37244 503 

A005 

CN Phạm Văn Thao P.TP 6325   

Chuyên viên CV 6321   

Chuyên viên CV 6322   

PHÒNG HỢP TÁC PHÁT TRIỂN 

phonghtpt@uel.edu.vn 

 

TS Lê Văn Hinh TP 6365 (028) 37244 507 

A.108 ThS Bùi Hoàng Mol P.TP 6365  

Chuyên viên CV 6361   

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
cntt@uel.edu.vn  

 

ThS Huỳnh Thanh Quảng TP 6625 (028) 37244 544 

A.513 

 P.TP 6626  

Chuyên viên CV 6621   

Chuyên viên CV 6622 (028) 37244539 

Phòng Dạy học số CV 6623  A.408 

PHÒNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN 

phongqtts@uel.edu.vn 

 

TS Trần Thanh Long TP 6345 (028) 37244 505 

A.006 
ThS Nguyễn Hoàng Anh Tiến P.TP 6346   

ThS Hồ Thị Liên P.TP 6347  

Chuyên viên CV 6341   

PHÒNG THANH TRA – PHÁP CHẾ 

thanhtrapc@uel.edu.vn 

 

PGS.TS Đoàn Thị Phương Diệp TP 6415 (028) 37244 512 A.804 

Chuyên viên CV 6411   A.803 

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 

KHOA KINH TẾ 

khoakinhte@uel.edu.vn 
 

TS Trịnh Hoàng Hồng Huệ P.TKPT 6455 (028) 37244 516 

B2.603 TS Nguyễn Đình Bình P.TK 6456   

ThS Mai Thị Huyền Trang Thư ký 6451   

mailto:phongtc@uel.edu.vn
mailto:phonghtpt@uel.edu.vn
mailto:cntt@uel.edu.vn
mailto:phongqtts@uel.edu.vn
mailto:thanhtrapc@uel.edu.vn
mailto:khoakinhte@uel.edu.vn
mailto:khoakinhte@uel.edu.vn
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KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI 

khoaktdn@uel.edu.vn 
 

TS Hoàng Lâm Cường TK 6445 (028) 37244 515 A.104 

TS Lưu Tiến Dũng P.TK 6446  
B2.606 

CN Trịnh Minh Quý Thư ký 6441   

KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG 

khoatcnh@uel.edu.vn 
 

PGS.TS Nguyễn Anh Phong TK 6485 (028) 37244 519 

B2.506 TS Nguyễn Thanh Liêm P.TK 6486   

CN Chu Quang Thuy Thư ký 6481   

KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN 

khoaktkt@uel.edu.vn 
 

TS Hồ Xuân Thủy TK 6475 (028) 37244 518 

B2.503 ThS Nguyễn Chí Hiếu P.TK 6476   

CN Trần Hương Giang Thư ký 6471   

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 

khoaqtkd@uel.edu.vn 
 

TS Trần Thị Hồng Liên TK 6465 (028) 37244 517 B2.406 

TS Phùng Thanh Bình P.TK 6466    

CN Nguyễn Thị Mai Thư ký 6461    

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN 

khoahttt@uel.edu.vn 
 

TS Lê Hoành Sử TK 6495 (028) 37244 520 

B2.403 TS Lê Thị Kim Hiền P.TK 6496   

 Thư ký 6491   

KHOA TOÁN KINH TẾ 

khoatkt@uel.edu.vn 
 

TS Phạm Hoàng Uyên TK 6605 (028) 37244 522 

A.205 bis TS Nguyễn Phúc Sơn P.TK 6606   

CN Trần Nguyễn Hoàng Sang Thư ký 6601   

KHOA LUẬT 

khoaluat@uel.edu.vn 
 

PSG.TS Nguyễn Thị Hồng Nhung TK 6505 (028) 37244 521 

B2.303 TS Lê Nguyễn Gia Thiện P.TK 6506   

CN Vũ Thị Như Trang Thư ký 6501   

KHOA LUẬT KINH TẾ 

khoaluatkinhte@uel.edu.vn 
 

mailto:khoaktdn@uel.edu.vn
mailto:khoatcnh@uel.edu.vn
mailto:khoaktkt@uel.edu.vn
mailto:khoaktkt@uel.edu.vn
mailto:khoaqtkd@uel.edu.vn
mailto:khoahttt@uel.edu.vn
mailto:khoatkt@uel.edu.vn
mailto:khoaluat@uel.edu.vn
mailto:khoaluatkinhte@uel.edu.vn


5 

 

PGS.TS Ngô Hữu Phước P.TKPT 6665 (028) 37244 526 

B2.306 TS Trịnh Thục Hiền P.TK 6667   

CN Phạm Thu Nga Thư ký 6666   

VIỆN QUỐC TẾ 

international@uel.edu.vn 

 

TS Trần Quang Long VT 6655 (028) 37244525 

A.206 TS Trịnh Thục Hiền P.VT 6655  

Chuyên viên CV 6651   

VIỆN ĐÀO TẠO NGOẠI NGỮ 

ifl@uel.edu.vn 
 

TS Lê Huy Đoàn P.VTPT 6645 (028) 37244 545 

A.002 
ThS Nguyễn Tường Châu P.VT 6645  

Chuyên viên CV 6641   

Chuyên viên CV 6642  

Chuyên viên CV 6643  A.311 

ĐƠN VỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG 

info@ibt.org.vn 
 

PSG.TS Trần Hùng Sơn VT 6675 (028) 37244527  

A.805 TS Lê Đức Quang Tú P.VT 6675  

Chuyên viên CV 6675  

VIỆN PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ SO SÁNH 

iicl@uel.edu.vn 
 

TS Đào Gia Phúc VT 6525 (028) 37244 514 

A.704  P.VT 6525  

Chuyên viên CV 6525  

ĐƠN VỊ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO VÀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

THƯ VIỆN 
thuvien@uel.edu.vn 

 

ThS Trần Thị Hồng Xiêm GĐ 6425 (028) 37244 513 

B2.101 

 P.GĐ 6424  

Chuyên viên hành chính CV 6423  

Chuyên viên dịch vụ CV 6424  

Tài nguyên thông tin CV 6426  

Phục vụ mượn trả tài liệu, giáo trình CV 6421  
B2.G 

Phát hành sách, photo, in và scan  CV 6422   

TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP 

stkn@uel.edu.vn 

mailto:international@uel.edu.vn
mailto:international@uel.edu.vn
mailto:ifl@uel.edu.vn
mailto:ifl@uel.edu.vn
mailto:info@ibt.org.vn
mailto:iicl@uel.edu.vn
mailto:thuvien@uel.edu.vn
mailto:stkn@uel.edu.vn
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ThS Nguyễn Quang Hưng GĐ 6635 (028) 37244 524 

B1.001  P.GĐ 6635  

Chuyên viên CV 6631   

TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  KINH TẾ, LUẬT VÀ QUẢN LÝ 

csktlql@uel.edu.vn 
 

PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng T.BT 6457  (028) 37244 554 A.504 

Chuyên viên  CV 6681   A.207 

PHÒNG NGHIÊN CỨU KINH DOANH THÔNG MINH 

bilab@uel.edu.vn 
 

ThS Nguyễn Duy Nhất GĐ 6695 (028) 37244 530 

A.711 ThS Nguyễn Quang Hưng P.GĐ 6695  

Chuyên viên CV 6695  

Phòng nghiên cứu   6691  A.701 

Phòng thực hành  6561  A.707 

Phòng thực hành  6562  A.601 

Phòng thực hành  6563  A.607 

Phòng thực hành  6564  A.511 

Phòng thực hành    A.501 

TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI 

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY 

vpdanguy@uel.edu.vn 

 

PGS.TS Lê Tuấn Lộc BT 6125 (028) 37244 554 A.204 

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh P.BT 6118  (028) 37244 558 A.101 

PGS.TS Lê Vũ Nam P.BT 6119  (028) 37244 559 A.105 

CN Huỳnh Nguyễn Anh Phương Văn thư 6431   A.203 

VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN 

vpcongdoan@uel.edu.vn 

 

TS Phạm Quốc Thuần CT 6385 (028) 37244 509 

A.202 ThS Huỳnh Thanh Tuyền P.CT 6385   

CN Nguyễn Thị Thuỳ Trang Văn thư 6381   

VĂN PHÒNG ĐOÀN - HỘI 

doanhoi@uel.edu.vn 

 

CN Bùi Hoàng Mol BT 6395 (028) 37244 510 

A.210 CN Huỳnh Mạnh Phương P.BT 6395   

ThS Nguyễn Thế Đức Tâm P.BT 6395  

mailto:csktlql@uel.edu.vn
mailto:bilab@uel.edu.vn
mailto:bilab@uel.edu.vn
mailto:vpdanguy@uel.edu.vn
mailto:vpcongdoan@uel.edu.vn
mailto:doanhoi@uel.edu.vn
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Chuyên viên Văn thư 6391  

Thư quán Sinh viên   6392    

 
 

GHI CHÚ:   

CT Chủ tịch 

P.CT Phó Chủ tịch 

HT Hiệu Trưởng 

P.HT Phó Hiệu Trưởng 

TP Trưởng phòng 

P.TP Phó Trưởng phòng 

P.TPPT Phó Trưởng phòng phụ trách 

TK Trưởng khoa 

P.TK Phó Trưởng khoa 

P.TKPT Phó Trưởng khoa phụ trách 

TBM Trưởng bộ môn 

P.TBM Phó Trưởng bộ môn 

GS Giáo sư 

P.GS Phó Giáo sư 

GĐ Giám đốc 

P.GĐ Phó Giám đốc 

CV Chuyên viên 

VT Viện trưởng 

P.VT Phó Viện trưởng 

TBT Tổng biên tập 

P.TBT Phó Tổng biên tập 

Thư ký Thư ký Khoa 

Văn thư Văn thư đơn vị 

  

 


